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BÁO CÁO 

Công tác Y tế tháng 01 năm 2025  

và nhiệm vụ, giải pháp tháng 02 năm 2025 

(Số liệu báo cáo từ 12/12/2024 đến 12/01/2025) 

 

Căn cứ  Kế hoạch số 210/KH-SYT ngày 27/12/2024 của Sở Y tế về việc 

triển khai thực hiện Công tác Y tế năm 2025; Quyết định số 1437/QĐ-SYT ngày 

27/12/2024 của Sở Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác y tế năm 

2025;  Sở Y tế báo cáo công tác Y tế  tháng 01 năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp 

tháng 02 năm 2025, nội dung cụ thể như sau: 

PHẦN I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 01 NĂM 2025 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC Y TẾ THÁNG 1 NĂM 2025 

1. Công tác Y tế dự phòng 

1.1. Tình hình dịch bệnh 

Trong tháng ghi nhận 09 bệnh truyền nhiễm có số ca mắc rải rác, không 

gây dịch, cụ thể: 

TT Dịch bệnh 

Mắc 

mới 

(ca) 

Cộng 

dồn 

(ca) 

Tử 

vong 

(ca) 

Cộng 

dồn 

(ca) 

So với 

tháng 

trước 

So với cùng kỳ 

năm trước1 

1 Bệnh Quai bị 5 5 0 0 Giảm 7 ca Tương đương 

2 Bệnh Thủy đậu 47 47 0 0 Tăng 1 ca Tương đương 

3 Bệnh Sởi, Rubella 34 34 0 0 Tăng 18 ca Tăng 34 ca 

4 Sốt xuất huyết 227 227 0 0 Giảm 240 ca Tăng 105 ca 

5 Tay chân miệng 147 147 0 0 Tăng 98 ca Giảm 98 ca 

6 Bệnh dại 1 1 1 1 Tăng 1 ca Tăng 1 ca 

7 Lao phổi 4 4 0 0 Giảm 6 ca Tương đương 

8 Viêm gan virus 2 2 0 0 Giảm 1 ca Tương đương 

9 Tiêu chảy 125 125 0 0 Giảm 78 ca Tương đương 

                                                           
1 So sánh số liệu cộng dồn tháng 12/2024 và tháng 12/2023. 
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Trong tháng 12/2024, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ghi nhận 147 ca TCM 

giảm 98 ca so với cùng kỳ năm 2023, 100% ổ dịch được xử lý bằng hóa chất Cloramin 

B 25%, và hướng dẫn người dân và giáo viên về cách phòng chống dịch và chưa ghi 

nhận ca tử vong.  

Số ca TCM xuất hiện ở 07/07 huyện, thị xã, thành phố. Xử lý ổ dịch: phát hiện 139 

ổ dịch và xử lý 139 ổ đạt 100%, cộng dồn 139 ổ. Giám sát hoạt động điều tra côn trùng 

tại 07 huyện/ thị xã,/thành phố. Điều tra côn trùng tại tp.Vũng Tàu và huyện Xuyên 

Mộc, Châu Đức, Long Điền. 

Ngoài ra, ghi nhận 01 ca tử vong do dại trên địa bàn tỉnh 

1.2. Công tác Tiêm chủng mở rộng 

Tỷ lệ tiêm đủ 8 loại vắc xin cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 7,1% so với kế hoạch năm 

2025 (98%). 

Tiếp nhận, cấp phát, điều phối vắc xin tiêm chủng mở rộng. Giám sát hỗ trợ 

các đơn vị sử dụng phần mềm tiêm chủng quốc gia để quản lý đối tượng của các 

điểm tiêm chủng. Giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng tại tuyến huyện, tuyến 

xã. Điều tra, báo cáo các trường hợp bệnh truyền nhiễm trong TCMR. 

1.3. Phòng, chống HIV/AIDS: 

Tính đến ngày 31/12/2024, số trường hợp nhiễm HIV tích lũy là 5.484 người 

(số hiện còn sống là 3.299 người), số bệnh nhân AIDS tích lũy đến hiện tại là 

3.517 người, số người nhiễm HIV tử vong tích lũy là 2.185 trường hợp. 

Điều trị Methadone: Duy trì hoạt động tại 03 cơ sở điều trị tại Vũng Tàu, 

Long Điền và 01 cơ sở tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 04 cơ sở cấp phát thuốc 

tại TTYT: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Phú Mỹ. Tổng số bệnh nhân hiện đang 

điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh là 310 người, giảm 22 người so năm 2023. 

Duy trì hoạt động chăm sóc điều trị HIV/AIDS tại 10 cơ sở điều trị ngoại trú 

(OPC) của các Trung tâm y tế, bệnh viện, trại giam trên địa bàn tỉnh, thực hiện 

xét nghiệm tải lượng virus, điều trị ARV cho bệnh nhân qua nguồn BHYT. Quản 

lý, điều phối thuốc ARV nguồn Bảo hiểm y tế cho các cơ sở điều trị đảm bảo bệnh 

nhân duy trì điều trị liên tục. Tiếp tục triển khai các mô hình tư vấn xét nghiệm 

HIV. Duy trì và tăng cường các công tác giám sát, phát hiện bệnh nhân mắc mới 

và báo cáo theo quy định. 

Tăng cường sàng lọc bệnh không lây cho bệnh nhân HIV/AIDS và rà soát 

sàng lọc Lao cho bệnh nhân, chụp X-Quang, xét nghiệm X-pert, xét nghiệm LF-

LAM cho bệnh nhân có nghi ngờ Lao. 
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1.4. Phòng chống bệnh lao và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế 

quản (Hen-COPD): 

Phòng chống bệnh lao  

Số quản trị điều trị lao kháng thuốc 07 bệnh nhân, lỹ tích 7/65, đạt 19,8%. 

Số quản lý điều trị lao trẻ em 02, lũy tích 02, đạt 7,14%. 

Phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính  

Số người  được khám sàn lọc: 510.  Lũy tích: 510.  

Số người trên 40 tuổi được khám sàn lọc: 242. Lũy tích: 242.   

Số bệnh nhân phát hiện: 33. Lũy tích: 33. 

1.5. Phòng chống các bệnh không lây nhiễm 

Công tác Phòng chống các bệnh không lây nhiễm gồm: tim mạch, đái tháo 

đường, bệnh phổi tắt nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây khác2. 

- Đối với Phòng, chống bệnh Tim mạch: 82/82 xã phường thực hiện khám 

sàng lọc, quản lý điều trị bệnh. Số người tăng huyết áp được phát hiện là 358 

người, đạt 1,04% so với kế hoạch 2025 giao (chỉ tiêu 34.283 người).  

- Đối với Phòng chống bệnh Đái tháo đường: 82/82 xã phường thực hiện 

khám sàng lọc, quản lý điều trị bệnh. Số người Đái tháo đường được phát hiện là 

311 người, đạt 0,51% so với kế hoạch 2025 giao (chỉ tiêu 61.170 người).  

1.6. Chăm sóc Sức khỏe sinh sản 

- Duy trì các hoạt động để thực hiện chỉ tiêu giao và công tác khám chữa 

bệnh sản phụ khoa tại cơ sở 2 của Trung tâm. 

- Giám sát hoạt động Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tại tuyến huyện. 

- Trong tháng có 06 ca sinh ngoài cơ sở y tế (sinh tại nhà); Trong đó: thị xã 

Phú Mỹ 01 ca; thành phố Vũng Tàu 02 ca; huyện Long Điền 01 ca; huyện Châu 

Đức 01 ca; thành phố Bà Rịa 01 ca3. 

1.7. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe 

Tổ chức thực hiện truyền thông nâng cao sức khoẻ, phòng chống dịch, bệnh 

ở các lĩnh vực: Bệnh truyền nhiễm, Bệnh không lây nhiễm, Nước sạch và vệ sinh 

môi trường, Phòng chống tác hại của rượu, bia, Bệnh nghề nghiệp, Dinh đưỡng, 

An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng chống kháng thuốc, Dân số KHHGĐ, Sức khoẻ 

môi trường, Sức khoẻ sinh sản, Sức khoẻ tâm thần… 

                                                           
2 Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29/01/2022 của TTCP về phê duyệt kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh 

không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022-2025. 
3 Trong năm 2024 ghi nhận: 56 ca sinh ngoài cơ sở y tế (42 ca sinh tại nhà, 14 ca sinh trên đường đi)

3
. Tất cả hiện 

tại mẹ khỏe, con khoẻ. 
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1.8. An toàn thực phẩm 

Số người mắc ngộ độc thực phẩm là 00 người. Số vụ ngộ độc thực phẩm trên 

30 người là: 00 vụ. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong dịp tết âm lịch. 

2. Công tác khám, chữa bệnh 

Tổng số lượt khám chữa bệnh: 

Số lượt khám bệnh 

(lượt người) 

Tháng 01  

năm 2025 

Chỉ tiêu 

2025 

Tỷ lệ đạt % so 

với chỉ tiêu 

Tuyến tỉnh  84.069 950.300 8,84 

Tuyến huyện  96.230 1.185.500 8,11 

- Trung tâm Y tế  67.501 819.500 8,23 

- Trạm Y tế  28.729 366.000 7,84 

 Số lượt khám tuyến tỉnh: 

Đơn vị tuyến tỉnh Tháng 01  

năm 2025 

Chỉ tiêu 

năm 2025 

Tỷ lệ % 

Bệnh Viện Bà Rịa 35.704 420.000 8,50 

Bệnh Viện Vũng Tàu 30.840 358.800 8,59 

Bệnh Viện Mắt 7.945 84.000 9,45 

Bệnh Viện Tâm Thần 5.400 45.000 12,00 

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền 3.948 38.500 10,25 

Bệnh Viện Phổi Phạm Hữu Chí 232 4.000 5,80 

 Số lượt khám tuyến huyện: 

Đơn Vị Tuyến Huyện Tháng 01  Chỉ tiêu 

năm 2025 

Tỷ lệ % 

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Bà Rịa 10.179 110.000 9,25 

Trung Tâm Y Tế Huyện Long Đất 15.602 156.000 9,17 

Trung Tâm Y Tế QDY Huyện Côn Đảo 1.969 23.500 8,37 

Trung Tâm Y Tế Huyện Xuyên Mộc 12.047 150.000 8,03 

Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Đức 9.260 110.000 8,41 

Trung Tâm Y Tế Thành Phố Vũng Tàu 13.766 150.000 9,17 

Trung Tâm Y Tế Thị Xã Phú Mỹ 10.453 120.000 8,71 
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 Công suất sử dụng giường bệnh: 

STT Đơn vị tuyến tỉnh Công suất sử dụng 

giường bệnh 

Chỉ tiêu 2025 

1 Bệnh viện Bà Rịa 80% 90% 

2 Bệnh viện Vũng Tàu 115% 90% 

3 Bệnh viện Mắt 61% 90% 

4 Bệnh viện Tâm thần 112% 90% 

5 Bệnh viện Y học cổ truyền  115% 90% 

6 Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí 0 60% 

STT Đơn vị tuyến huyện Công suất sử dụng 

giường bệnh 

Chỉ tiêu 2025 

1 Trung Tâm Y Tế huyện Xuyên Mộc 46% 80% 

2 Trung Tâm Y Tế huyện Long Đất 17% 80% 

3 Trung Tâm Y Tế huyện Châu Đức 28% 80% 

4 Trung Tâm Y Tế Thị xã Phú Mỹ 36% 80% 

5 Trung Tâm Y Tế QDY huyện Côn Đảo  5% 80% 

6 Trung Tâm Y Tế Thành Phố Vũng Tàu Không giường bệnh Không giường bệnh 

7 Trung Tâm Y Tế Thành phố Bà Rịa Không giường bệnh Không giường bệnh 

  

3. Công tác Quản lý Y tế tư nhân 

- Y tư nhân: (Số liệu năm 2024) 

 Cơ sở hành nghề Y, Y học cổ truyền tư nhân có: 704 cơ sở, gồm: Bệnh 

viện đa khoa: 02; Bệnh viện chuyên khoa Mắt: 01; phòng khám đa khoa tư nhân: 

30; phòng khám chuyên khoa Y: 588; phòng khám chuyên khoa Y học cổ 

truyền: 55; Cơ sở dịch vụ y tế: 28.  

 Về nhân lực: Có 1.735 người đang hành nghề tại các cơ sở hành nghề y 

tế tư nhân. Trong đó nhân lực tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân, 

TTYT Dầu khí là 883 người (456 Bác sĩ, 177 Y sĩ, 229 Điều dưỡng, 21 kỹ thuật 

viên khác). 

- Dược tư nhân: 

Cấp Giấy hành nghề Dược: Cấp 19 Chứng chỉ hành nghề Dược (Cấp mới: 

16, Điều chỉnh: 03). Cấp 30 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược 

(Cấp mới: 19, Điều chỉnh: 11). Cấp 46 giấy GPP (cấp mới: 19, Điều chỉnh: 03, 

Duy trì: 24). Cấp 01 giấy GDP (Điều chỉnh: 01). 
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Số Cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc: 1.347 cơ sở, gồm: 09 doanh 

nghiệp kinh doanh thuốc, 635 nhà thuốc, 652 quầy thuốc, 45 tủ thuốc trạm y tế 

xã, 06 cơ sở bán lẻ thuốc đông y, 00 đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp. 

Số Nhân lực ở các cơ sở: Có 1.602 người đang hành nghề tại các cơ sở 

kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc: 782 dược sĩ đại học, 289 dược sĩ cao đẳng, 

525 dược sĩ trung học, 01 lương dược, 03 lương y, 02 dược sĩ y học cổ truyền 

(trong đó nhân sự công lập hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc: 64 dược sĩ đại học, 

22  dược sĩ cao đẳng, 06 dược sĩ trung học). 

4. Công tác Dược 

Hiện tại, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cung ứng thuốc cho công tác 

khám, chữa bệnh. 

5. Cung ứng vật tư y tế 

Tình hình cung ứng vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y 

tế đảm bảo đầy đủ.  

6. Cơ sở hạ tầng Y tế 

6.1. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Y tế đang và chuẩn bị đầu tư 

- Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí: hiện cơ sở vật chất đang được cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng với quy mô 50 giường bệnh. Ngoài các thiết bị y tế hiện tại 

còn đang sử dụng tốt, còn đang được đầu tư mới với tổng kinh phí hơn 26,36 tỷ 

đồng4, nhằm đảm bảo cho nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Dự kiến hoàn 

thành trong Quý I năm 2025. 

- Dự án Bệnh viện Mắt: hiện đang hoạt động với quy mô 100 giường bệnh. 

Cơ sở vật chất hiện tại đã xuống cấp và đang được xây dựng cơ sở mới. Ngoài các 

thiết bị y tế hiện tại còn đang sử dụng tốt, còn đang được đầu tư mới với tổng kinh 

phí hơn 126,7 tỷ đồng5, nhằm đảm bảo cho nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

Dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2025. 

- Dự án TTYT huyện Châu Đức: Cơ sở mới đã được đầu tư xây dựng tại 

vị trí mới và đã hoàn thành, đang thực hiện công tác di dời về vị trí mới và dự kiến 

đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2024. Ngoài các thiết bị y tế hiện tại còn đang 

sử dụng tốt, còn đang được đầu tư mới với tổng kinh phí hơn 29,08 tỷ đồng6, nhằm 

đảm bảo cho nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Dự kiến hoàn thành trong Quý 

I năm 2025.  

                                                           
4 Dự án đang tổ chức đấu thầu mua sắm. Dự kiến hoàn thành lấp đặt thiết bị trong Quý I/2025. 
5 Dự án đang tổ chức đấu thầu mua sắm. Dự kiến hoàn thành lấp đặt thiết bị trong Quý I/2025. 
6 Dự án đang tổ chức đấu thầu mua sắm. Dự kiến hoàn thành lấp đặt thiết bị trong Quý I/2025. 
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- Dự án Trung tâm Quân dân Y huyện Côn Đảo: Cơ sở vật chất tại vị trí 

cũ đang hoạt động đã xuống cấp, hiện nay cơ sở mới đang được đầu tư xây dựng 

tại vị trí mới với quy mô 60 GB. Ngoài các thiết bị y tế hiện tại còn đang sử dụng 

tốt, còn đang được đầu tư mới với tổng kinh phí 65 tỷ đồng, nhằm đảm bảo cho 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Dự kiến hoàn thành và lắp đặt trong tháng 

3 năm 2025 và khánh thành vào ngày 30/4/2025. 

- Dự án mở rộng TTYT thị xã Phú Mỹ lên 150 giường bệnh: Thực hiện 

theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/5/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Góp 

phần hoàn thành tiêu chí đô thị loại 3 - tiêu chí về cây xanh đô thị, hướng đến 

thành lập thành phố Phú Mỹ. Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của 

HĐND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Ban Quản lý chuyên ngành dân dụng và Công nghiệp đang xây dựng Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư  dự án mở rộng Bệnh viện Bà Bịa. 

- Nâng cấp Bệnh viện Bà Rịa: Ban Quản lý chuyên ngành dân dụng và 

Công nghiệp đang xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng 

Bệnh viện Bà Bịa. 

- Nâng cấp Bệnh viện Vũng Tàu: Ban Quản lý chuyên ngành dân dụng và 

Công nghiệp đang xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng 

Bệnh viện Vũng Tàu.  

7. Thiết bị Y tế 

- Công tác mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế 

 Nội dung đề xuất mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế, hệ thống kỹ thuật của 

các đơn vị đang bị điều chỉnh bởi Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24/10/2024 

của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. Hiện tại, Sở 

Tài chính đang thực hiện quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán 

kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định phê 

duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây 

dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ 

quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Dự kiến trình trong kỳ họp đầu tiên 

của năm 2025. 

 Công tác quản lý thiết bị y tế thực hiện chưa tốt. Cần nghiêm túc chấn 

chỉnh công tác quản lý, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng hợp lý để duy trì và kéo dài 

tuổi thọ của TBYT,  thanh lý những trang bị thiết bị đã cũ, hỏng không còn phù 
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hợp với nhu cầu thực tế tại bệnh viện. Bên cạnh đó, cần điều chuyển trang bị thiết 

bị cho hợp lý tại các khoa phòng và các cơ sở y tế trong tỉnh7. 

- Dự án Thiết bị Y tế tại 04 đơn vị: Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Phổi; 

TTYT Châu Đức; TTYT huyện Xuyên Mộc. 

 UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 2981/QĐ-

UBND ngày 12/11/2024. 

 UBND tỉnh đã có Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 về 

việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang thiết bị y tế 

cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; Xây mới 

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y 

khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền thành 

Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí. 

 Đã đăng HSMT 04 gói thầu của dự án. Dự kiến có kết quả  trong tháng 01 

năm 2024. Gian đoạn lắp đặt thiết bị: Quý I/2025. 

- Dự án đầu tư Trang thiết bị y tế Trung tâm Y tế Quân – Dân y huyện 

Côn Đảo:  

 UBND tỉnh đã phê duyệt KH Lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu.  

 TTYT QDY Côn Đảo đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Dự kiến 

nghiệm thu và bàn giao dự kiến trước 31/3/2024. 

8. Công tác thu hút đầu tư - xã hội hóa y tế: 

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành và địa phương theo đõi tiến độ thu hút 

đầu tư các khu đất: 

- Khu đất 3,9 ha tại phường 11, thành phố Vũng Tàu: Thời gian tổ chức 

đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá trước ngày 31/12/2024. 

- Khu đất 1,7 ha tại thị xã Phú Mỹ: Đã tổ chức đấu giá ngày 12/12/2024, 

đấu giá thành công thu hơn 110 tỷ. Dự kiến sẽ tiến hành các thủ tục triển khai xây 

dựng bệnh viện trong năm 2025. 

- Khu đất tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền (3ha): 

Theo Danh mục các dự án dự kiến kêu gọi đầu tư năm 2024-2030 trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu8. Cơ quan chủ trì là UBND huyện Long Điền. Dự án 

Bệnh viện điều trị kết hợp nghỉ dưỡng tại Long Điền: dự kiến quy mô khoảng 250 

GB. 

- Cơ sở nhà đất Bệnh viện Bà Rịa cũ:: dự kiến 350 GB. 

                                                           
7 Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính: Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý sử dụng tài sản công 

đối với trang thiết bị y tế của ngành y tế trên địa bàn tỉnh. 
8  [80/NQ-HĐND - 06/12/2024] Nghị quyết Quyết định danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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- Cơ sở nhà đất Bệnh viện Lê Lợi cũ:: dự kiến 190 GB9. 

9. Công tác quản lý nhà nước và Cải cách hành chính: 

9.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

9.2. Cải cách hành chính 

- Tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Y tế: 139 TTHC, trong đó: 97 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (gồm 56 thủ tục hành chính thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 41 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến một phần; và 01 TTHC đang tạm ngưng chờ Quyết định của Bộ Y 

tế, lĩnh vực Giám định y khoa); 08 thủ tục tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng; và 34 thủ tục hành chính thực hiện tại các đơn vị trực 

thuộc;  

 - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, từ ngày 12/12/2024 – 11/01/2025:  

+ Tổng hồ sơ tiếp nhận: 859 hồ sơ; trong đó tồn kỳ trước là 263 hồ sơ, hồ 

sơ tiếp nhận trực tiếp, dịch vụ bưu chính 01 hồ sơ và hồ sơ trực tuyến 595 hồ 

sơ.  

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 515 hồ sơ; trong đó trước hạn 501 hồ sơ, đúng 

hạn 09 hồ sơ, 05 hồ sơ quá hạn (hồ sơ thuộc lĩnh vực  khám chữa bệnh, An toàn 

thực phẩm, khám bệnh, chữa bệnh);  

+ Số hồ sơ đang giải quyết: 344 hồ sơ, trong đó có 344 hồ sơ trong hạn, 00 

hồ sơ quá hạn.  

10. Công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phản ánh 

10.1. Thanh tra, kiểm tra 

-Tổng số cơ sở được kiểm tra:  1.805 (trong đó tổ chức 42, cá nhân 1.763). 

+ Vi phạm: 22 cơ sở (tổ chức 04; cá nhân 18); 

+ Nhắc nhở: 08 cơ sở (cá nhân); 

+ Xử phạt: 14 cơ sở (tổ chức 04; cá nhân 10), số tiền 209.500.000 đồng. 

10.2. Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a. Công tác tiếp công dân: 00 

                                                           
9  [10809/STNMT-TTPTQĐ - 11/12/2024] V/v kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất (tài sản gắn liền với đất) năm 2025 do 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh 
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b. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: 

- Tiếp nhận trong kỳ: 03 (01 đơn khiếu nại về ATTP căng tin tại BVBR; đơn 

phản ánh nâng lương trước thời hạn tại BV Tâm thần; 01 đơn phản ánh về khám 

chữa bệnh tại PKĐK Đại Tòng Lâm; 01 đơn phản ánh về cơ sở vật chất tại BVBR; 

kỳ trước chuyển qua 01 (đơn KN về CC hành nghề Y).  

- Phân loại đơn: Đơn tố cáo: 00; Đơn khiếu nại: 01 (đơn về ATTP căng tin 

tại BVBR); Đơn kiến nghị, phản ánh: 02. 

- Kết quả xử lý đơn thư: Chuyển đơn: 01;  Đã giải quyết: 01 đơn về  ATTP 

căng tin tại BVBR; Đang giải quyết: 02 (01 đơn khiếu nại về CC hành nghề Y;  

01 đơn phản ánh về khám chữa bệnh tại PKĐK Đại Tòng Lâm. 

10.3.  Phản ánh trên Đường dây nóng Bộ Y tế và Lãnh đạo tỉnh 

Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh: 00; Đường dây nóng của Bộ Y tế: 00. 

11. Công tác Tổ chức bộ máy 

Đang trình UBND tỉnh:  

+ Xây dựng đề án sáp nhập TT kiểm nghiệm Dược phẩm-Mỹ phẩm vào 

TTKSBT tỉnh. 

+ Đề án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Y tế theo Nghị quyết 18-

NQ/TW. 

Bổ nhiệm: Kiện toàn Ban giám đốc TTYT huyện Long Đất và Chi cục trưởng 

Chi cục ATVSTP. 

12. Công tác thực hiện chuyển đổi số và triển khai Đề án 06/CP 

Tiếp tục triển khai các nội dung theo kế hoạch số 173/KH-SYT ngày 

29/10/2024 của Sở Y tế triển khai thực hiện chuyển đổi số ngành Y tế năm 2025. 

13. Công tác Tài chính Y tế  

1. Tổng dự toán được cấp:  548.268 triệu đồng. (1)+(2) 

1.1. Dự toán giao tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của 

UBND tỉnh (sau khi trừ 10% tiết kiệm): 525.755 triệu đồng. (1) 

1.2. Dự toán bổ sung Tết (Thông báo số 649/TB-STC): 22.513 triệu đồng (02) 

2. Tổng dự toán đã phân bổ: 293.068 triệu đồng. (3+4+5+6)                                    

2.1. Dự toán đã giao năm 2025 cho các đơn vị tuyến tỉnh tại Quyết định số 

1379/QĐ-SYT ngày   19 /12/2024 của Sở Y tế:  191.253 triệu đồng.(3) 

2.2. Dự toán đã giao Quý 1/2025 cho các đơn vị tuyến huyện (6 TTYT) tại 

Quyết định số 1435/QĐ-SYT ngày 27/12/2024 của Sở Y tế:  57.107 triệu đồng.(4) 

2.3. Dự toán đã giao Quý 1/2025 cho TTYT huyện Long Đất tại Quyết định 

số 15/QĐ-SYT ngày  06/01/2025 của Sở Y tế:  22.195 triệu đồng.(5) 
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2.4. Dự toán đã giao kinh phí Tết 22.513 triệu đồng.(6) 

3.Tổng kinh phí còn lại chưa phân bổ: 255.200 triệu đồng.(3) = (1)-(2) 

4. Thực hiện giải ngân: 

 Tháng 1/2025 chi lương các khoản theo lương, thưởng, tết và các hoạt động 

thường xuyên ước giải ngân 10%. 

5. Tình hình quyết toán NSNN tại 8 TTYT tuyến huyện như sau: 

Hiện nay, Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế đã quyết toán xong 8 TTYT 

tuyến huyện, nhìn chung các đơn vị đã có cố gắng và quản lý tốt trong công tác 

tài chính. 

Trong năm, các đơn vị đều có thặng dư, trích quỹ chi thăng thu nhập cho 

viên chức, người lao động.  

Đơn vị có thặng dư cao nhất là TTYT TP. Vũng Tàu, số tiền là 14.854 triệu 

đồng. Đơn vị có thặng dư thấp nhất là TTYT huyện Châu Đức, số tiền là 1.689 

triệu đồng. Đơn vị chi bình quân thu nhập tăng thêm cao nhất, số tiền 4.274/triệu 

đồng/tháng là TTYT QDY Côn Đảo.  

Đặc biệt, TTYT huyện Xuyên Mộc sau một thời gian dài từ 2019-2022 đơn 

vị thâm hụt, đến năm nay đơn vị đã có thặng dư, số tiền là 11.740 triệu đồng. 

Bên cạnh đó có một số TTYT tuyến huyện làm chưa tốt công tác báo cáo 

như TTYT Thị xã Phú Mỹ, TTYT Châu Đức. 

6. Vốn đầu tư được sử dụng theo dự toán giao năm 2025:  

Vốn giao đầu năm theo QĐ 3268/QĐ-UBND:  373.155 triệu đồng. 

 

PHẦN II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁNG 02 NĂM 2025 

Một số nội dung chỉ đạo cần lưu ý khẩn trương triển khai tại các văn bản sau: 

- Kế hoạch số 209/KH-SYT ngày 26/12/2024 của Sở Y tế về tổng kiểm kê 

tài sản công tại cơ quan, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản 

lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Kế hoạch số 210/KH-SYT ngày 27/12/2024 của Sở Y tế về việc triển khai 

thực hiện Công tác Y tế năm 2025;  

- Quyết định số 1437/QĐ-SYT ngày 27/12/2024 của Sở Y tế về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác y tế năm 2025 

- Văn bản số 111/SYT-KHTC ngày 08/01/2025 của Sở y tế về triển khai 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 của 

HĐND tỉnh Quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công và phân cấp thẩm 



12 
 

quyền quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi tại các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Văn bản số 146/SYT-KHTC ngày 10/01/2025 của Sở Y tế về triển khai 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định việc thuê, đầu 

tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi 

thường xuyên nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Sở Y tế đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Trưởng các phòng 

chuyên môn Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các 

cá nhân được giao nhiệm vụ khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai chi tiết 

các nhiệm vụ được giao. Tập trung và chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước Lãnh đạo Sở 

Y tế về việc triển khai Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Khẩn trương tiếp tục rà soát, cập nhật các nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện, Kế hoạch phải cụ thể, phân công từng tập thể, cá nhân chịu 

trách nhiệm, có quy trình thực hiện (sơ đồ gantt), phải có thời gian theo dõi tiến 

độ và hoàn thành, gửi về phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế trước ngày 

24/01/2025. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác y tế tháng 01 năm 2025 và nhiệm vụ, 

giải pháp tháng 02 năm 2025 của ngành Y tế./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- TTr.TU; 

- TTr. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đảng ủy Sở Y tế; 

- Các Sở: KHĐT, Tài chính; 

- UBND các huyện thị thành; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các phòng CMNV thuộc SYT; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

- Công đoành ngành, đoàn Thanh niên SYT;  

- Các Phòng Y tế huyện thị thành; 

- Các đơn vị y tế ngành; 

- Lưu: VT, KHTC(Trí).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 
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